CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 12 NĂM 2024
LỚP 3 TUỔI C3
NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ HƯỜNG – PHẠM THỊ THU HẬU
	Tuần 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Hoạt động học (Tuần 1)
	Ngày
02/12/2024
	Ngày
03/12/2024
	Ngày
04/12/2024
	Ngày 
05/12/2024
	Ngày
06/12/2024
	 Ngày 
07/12/2024
	

	
	Lĩnh vực: PTTC
Bò chui qua cổng
	Lĩnh vực: PTNT
Trò chuyện về công việc của bác thợ xây
	Lĩnh vực: PTTM
VĐM: Cháu yêu cô chú công nhân
	Lĩnh vực: PTNT
Ôn so sánh them bớt trong phạm vi 3
	Lĩnh vực: PTTM
Tô màu cái bay

	Lĩnh vực: PTNN
DTĐTT: Bé làm bao nhiêu nghề
	

	Hoạt động ngoài trời
(Tuần 1)
	Ngày
02/12/2024
	Ngày
03/12/2024
	Ngày
04/12/2024
	Ngày 
05/12/2024
	Ngày
06/12/2024
	 Ngày 
07/12/2024
	

	
	Quan sát trang phục chú thợ xây
-Trò chơi vận động: Oanra tù tì
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.

	Quan sát cái bay
-Trò chơi vận động: Ai bật xa nhất
- Chơi tự do khu vực chơi số 4.

	Quan sát bàn xoa
-Trò chơi vận động: Xin lửa
- Chơi tự do khu vực chơi số 5.
	Quan sát cái xô xách vữa
-Trò chơi vận động: Bé nào giỏi nhất
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.

	-Quan sát một số nguyên liệu xây nhà 
-Trò chơi vận động: Các bé thi tài
- Chơi tự do khu vực chơi số 1.

	Trò chuyện công việc của chú thợ xây
-Trò chơi vận động: tập tầm vông
- Chơi tự do khu vực chơi số 2.

	

	Hoạt động chiều
(Tuần 1)
	Ngày
02/12/2024
	Ngày
03/12/2024
	Ngày
04/12/2024
	Ngày 
05/12/2024
	Ngày
06/12/2024
	 Ngày 
07/12/2024
	

	
	Trò chuyện về công việc của chú thợ xây
*VS-TT
	Trò chuyện về trang phục chú thợ xây
*VS-TT
	Xem video một số nguyên vật lieu xây dựng
*VS-TT
	Trò chuyện quan sát và lựa chọn món ăn cho trẻ thừa cân, béo phì *VS-TT
	Ôn bài thơ:bé làm bao nhiêu nghề
*VS-TT
	Ôn vận động: Cháu yêu cô chú công nhân
*VS-TT
	

	
Hoạt động học (Tuần 2)
	Ngày
09/12/2024
	Ngày
10/12/2024
	Ngày
11/12/2024
	Ngày 
12/12/2024
	Ngày
13/12/2024
	 Ngày 
14/12/2024
	

	
	Lĩnh vực: PTTC
Bò theo đường zic zắc
	Lĩnh vực: PTTCKNXH
Bé yêu chú bộ đội Hải Quân
	Lĩnh vực: PTTM
DH: Cháu yêu chú bộ đội Hải Quân

	Lĩnh vực: PTNT
Gộp tách 3 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	Lĩnh vực: PTTM
Nặn quà tặng chú bộ đội

	Lĩnh vực: PTNN
DTĐTT: Chú giải phóng quân
	

	Hoạt động ngoài trời
(Tuần 2)
	Ngày
09/12/2024
	Ngày
10/12/2024
	Ngày
11/12/2024
	Ngày 
12/12/2024
	Ngày
13/12/2024
	 Ngày 
14/12/2024
	

	
	Quan sát trang phục chú bộ đội Hải Quân
-Trò chơi vận động: Oẳn tù tì
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.

	Trò chuyện về ngày 22/12
-Trò chơi vận động: Ai bật xa nhất
- Chơi tự do khu vực chơi số 4.

	Quan sát một số đồ dùng của chú bộ đội Hải Quân
-Trò chơi vận động: Xin lửa
- Chơi tự do khu vực chơi số 5.
	Trò chuyện công việc hàng ngày của chú bộ đội Hải Quân
-Trò chơi vận động: Bé nào giỏi nhất
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.
	-Quan sát mũ chuc bộ đội Hải Quân
-Trò chơi vận động: Các bé thi tài
- Chơi tự do khu vực chơi số 1.

	Trò chuyện một số hoạt động trong ngày 22/12
-Trò chơi vận động: tập tầm vông
- Chơi tự do khu vực chơi số 2.

	

	Hoạt động chiều
(Tuần 2)
	Ngày
09/12/2024
	Ngày
10/12/2024
	Ngày
11/12/2024
	Ngày 
12/12/2024
	Ngày
13/12/2024
	 Ngày 
14/12/2024
	

	
	Trò chuyện về chú bộ đội Hải Quân
*VS-TT
	Xem tranh ảnh, video về công việc hàng ngày của chú bộ đội hỉa quân.
*VS-TT
	Trò chuyện quan sát và lựa chọn món ăn cho trẻ thừa cân, béo phì 
*VS-TT
	Quan sát hướng dẫn cách chế biến món canh cua rau thập cẩm, món sữa chua thập cẩm.
*VS-TT
	Ôn bài thơ:Chú giải phóng quân
*VS-TT
	Ôn bài hát: Chú bộ đội Hải Quân
*VS-TT
	

	
Hoạt động học (Tuần 3)
	Ngày
16/12/2024
	Ngày
17/12/2024
	Ngày
18/12/2024
	Ngày 
19/12/2024
	Ngày 
20/12/2024
	Ngày 
21/12/2024
	

	
	Lĩnh vực: PTTC
Trườn theo hướng thẳng
	Lĩnh vực: PTNT
Khám phá con gà (5E)
	Lĩnh vực: PTNN
KTTN; Hai anh em gà con

	Lĩnh vực: PTTM
Tô màu con gà(M)

	Lĩnh vực: PTNT
Nhận biết và đếm trong phạm vi 4
	Lĩnh vực: PTTM
DH: Đàn gà trong sân
	

	Hoạt động ngoài trời
(Tuần 3)
	Ngày
16/12/2024
	Ngày
17/12/2024
	Ngày
18/12/2024
	Ngày 
19/12/2024
	Ngày 
20/12/2024
	Ngày 
21/12/2024
	

	
	Quan sát con gà
-Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.

	Quan sát chuồng gà
-Trò chơi vận động: cáo và thỏ
- Chơi tự do khu vực chơi số 4.

	Quan sát thức ăn của gà
-Trò chơi vận động: gà vào vườn 
- Chơi tự do khu vực chơi số 5.
	Thực hành cho gà ăn
-Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.

	-Trò chuyện về con gà
-Vẽ đàn gà trên sân
-Trò chơi vận động: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do khu vực chơi số 1.

	Trò chuyện mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ con vật
-Trò chơi vận động: Cưỡi ngưa nhông nhông
- Chơi tự do khu vực chơi số 2.

	

	Hoạt động chiều
(Tuần 3)
	Ngày
16/12/2024
	Ngày
17/12/2024
	Ngày
18/12/2024
	Ngày 
19/12/2024
	Ngày 
20/12/2024
	Ngày 
21/12/2024
	

	
	Trò chuyện, quan sát cách chế biến món bánh đa cua, phở bò.
*VS-TT
	Xem video tranh ảnh về con gà, quá trình phát triển của con gà.
*VS-TT
	Xem video chăm sóc, bảo vệ con gà,
*VS-TT

	Trò chuyện quan sát cách lựa chọn một số món ăn phù hợp khi trẻ bị tiêu chảy, táo bón.
*VS-TT
	Ôn câu chuyện : Hai anh em gà con
*VS-TT

	Ôn bài hát: Đàn gà trong sân.
*VS-TT
	

	
Hoạt động học (Tuần 4)
	Ngày
23/12/2024
	Ngày
24/122024
	Ngày
25/12/2024
	Ngày 
26/12/2024
	Ngày 
27/12/2024
	Ngày 
28/12/2024
	

	
	Lĩnh vực: PTTC
Tung và bắt bóng
	Lĩnh vực: PTNT
Khám phá con khỉ
	Lĩnh vực: PTNN
DTĐTT: Con khỉ

	Lĩnh vực: PTTM
Tô màu con khỉ
	Lĩnh vực: PTNT
Ôn nhận biết trong phạm vi 4

	Lĩnh vực: PTTM
DH: Chú khỉ con
	

	Hoạt động ngoài trời
(Tuần 4)
	Ngày
23/12/2024
	Ngày
24/122024
	Ngày
25/12/2024
	Ngày 
26/12/2024
	Ngày 
27/12/2024
	Ngày 
28/12/2024
	

	
	Quan sát bức tranh con khỉ
-Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do khu vực chơi số 3.

	Quan sát hoạt động của con khỉ
-Trò chơi vận động: cáo và thỏ
- Chơi tự do khu vực chơi số 4.

	Quan sát môi trường sống của con khỉ
-Trò chơi vận động: gà vào vườn 
- Chơi tự do khu vực chơi số 5.
	Trò chuyện mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ con vật
-Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do khu vực chơi số 6.

	-Trò chuyện về một số loại thức ăn của khỉ
-Trò chơi vận động: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do khu vực chơi số 1.

	Trò chuyện về bảo vệ và chăm sóc con vật gần gũi-Trò chơi vận động: Cưỡi ngưa nhông nhông
- Chơi tự do khu vực chơi số 2.

	

	Hoạt động chiều
(Tuần 4)
	Ngày
23/12/2024
	Ngày
24/122024
	Ngày
25/12/2024
	Ngày 
26/12/2024
	Ngày 
27/12/2024
	Ngày 
28/12/2024
	

	
	Trò chuyện, xem video về cách chăm sóc, bảo vệ con khỉ
*VS-TT
	Trò chuyện, quan sát cách chế biến món bánh đa cua, phở bò.
*VS-TT
	Nghe hát: Chú khỉ tinh nghịch
*VS-TT
	Trò chuyện cách xủ lý  khi trẻ bị ngạt.
*VS-TT
	Ôn bài thơ: Con khỉ
*VS-TT

	Ôn bài hát: Chú khỉ con
*VS-TT
	



